
1 Trịnh Hoàng Khánh 20 10 2007 Nam Kinh 32

2 Nguyễn Thành Lâm An 17 07 2008 Nam Kinh 32

3 Nguyễn Duy Khánh 11 01 2007 Nam Kinh 32

4 Phạm Thị Mỹ Duyên 17 06 2008 Nữ Kinh 32

5 Phạm Thị Thu Phương 19 10 2008 Nữ Kinh 32

6 Nguyễn Ngọc Phú 19 08 2008 Nữ Kinh 32

7 Nguyễn Thị Thảo My 23 12 2008 Nữ Kinh 32

8 Nguyễn Tạ Đình Nguyên 25 02 2008 Nam Kinh 32

9 H Me Si Niê 23 04 2008 Nữ Ê-đê 1 31

10 H Xuyên Niê 15 06 2008 Nữ Ê-đê 1 31

11 H - La Na - Knul 06 06 2008 Nữ Ê-đê 1 31

12 H - Sa Na Mlô 28 02 2008 Nữ Ê-đê 1 31

13 Y Sô Pha Byă 08 07 2008 Nam Ê-đê 1 31

14 Nguyễn Ngọc Quý 19 08 2008 Nữ Kinh 30

15 Nguyễn Đức Minh 08 05 2008 Nam Kinh 30

16 Đào Xuân An 27 12 2008 Nam Kinh 30

17 Trần Thị Xuân 29 06 2008 Nữ Kinh 30

18 Lê Văn Phúc 09 09 2008 Nam Kinh 30

19 Đậu Thị Lan Anh 12 04 2008 Nữ Kinh 30

20 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27 07 2008 Nữ Kinh 30

21 Nguyễn Thu Hậu 31 07 2008 Nữ Kinh 30

22 Nguyễn Hà Quỳnh Như 10 11 2008 Nữ Kinh 30

23 Phạm Thị Quỳnh Anh 30 08 2008 Nữ Kinh 30

24 Lê Văn Phú 28 05 2008 Nam Kinh 30

25 Nguyễn Đức Hoành 04 01 2008 Nam Kinh 29

26 Trịnh Thanh Thanh 24 02 2008 Nữ Kinh 1 29

27 Nguyễn Văn Long 11 04 2008 Nam Kinh 29

28 H Yênniê 21 10 2008 Nữ Ê-đê 1 29

29 Hoàng Xuân Duy 19 12 2007 Nam Tày 1 29

30 H - Yên - Niê 31 12 2008 Nữ Ê-đê 1 29

31 Mông Văn Ba 19 10 2008 Nam Nùng 1 29

32 Y Zumin Bkrông 16 03 2008 Nam Ê-đê 1 29

33 Y Chuân Niê 25 03 2008 Nam Ê-đê 1 29

34 Huỳnh Lê Thanh Trọng 24 09 2008 Nam Hoa 1 29

35 Y - Pôl - Niê 02 10 2008 Nam Ê-đê 1 29

36 Y - Yuin - Mlô 20 07 2008 Nam Ê-đê 1 29

37 Y - Bika - Mlô 03 09 2008 Nam Ê-đê 1 29

38 H Lan Buôn Yă 06 09 2008 Nữ Ê-đê 1 29

39 Y - Su Hin - Mlô 18 02 2008 Nam Ê-đê 1 29
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40 Dương Văn Hiếu 08 07 2008 Nam Kinh 28

41 Đào Đức Vũ 29 05 2008 Nam Kinh 28

42 Trần Như Ý 01 09 2008 Nữ Kinh 28

43 Bùi Thị Thảo Băng 06 09 2008 Nữ Kinh 28

44 Nguyễn Long Nhật 25 03 2008 Nam Kinh 28

45 Bùi Thị Hà Đan 24 10 2008 Nữ Kinh 28

46 Hồ Quỳnh Như 16 12 2008 Nữ Kinh 28

47 Trần Nguyễn Gia Lâm 30 10 2008 Nam Kinh 28

48 Dương Đức Mạnh 02 12 2008 Nam Kinh 28

49 Y Du Ri Niê 24 02 2008 Nam Ê-đê 1 28

50 Hồ Văn Nguyên 09 10 2008 Nam Kinh 28

51 Y - Nghiêm - Niê 30 09 2008 Nam Ê-đê 1 28

52 Y - Phân - Mlô 31 08 2008 Nam Ê-đê 1 28

53 Y - Zu Ni - Mlô 07 12 2008 Nam Ê-đê 1 28

54 Nguyễn Văn Sang 16 02 2008 Nam Kinh 27

55 Nguyễn Văn Quân 30 04 2008 Nam Kinh 27

56 Nguyễn Hồng Thúy 27 06 2008 Nữ Kinh 27

57 Vũ Đình Huy 21 02 2008 Nam Kinh 27

58 Lê Công Đắc 31 05 2007 Nam Kinh 27

59 Lê Đức Vinh 25 02 2008 Nam Kinh 27

60 Phạm Tuấn Khanh 25 05 2008 Nam Kinh 27

61 H - Duyl - Mlô 30 12 2008 Nữ Ê-đê 1 27

62 Nguyễn Phước Hòa 11 10 2008 Nam Kinh 27

63 Y Ja Min Mlô 21 04 2008 Nam Ê-đê 1 27

64 Y - Du Ly - Mlô 23 09 2008 Nam Ê-đê 1 27

65 Đỗ Lê Đức Hiếu 10 10 2008 Nam Kinh 26

66 Vũ Anh Duy 10 08 2008 Nam Kinh 26

67 Lê Văn Hải 01 01 2008 Nam Kinh 26

Tổng cộng danh sách này có 67 thí sinh.
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